
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

CÁC DANH SÁCH SINH VIÊN 

(kèm theo thông Công văn số:           /ĐT ngày          tháng       năm 2025 

của Trường Đại học Công nghệ) 

3. Danh sách 3: Các sinh viên không không tham gia học 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 

1  22022524 Phùng Đình Thuận 16/12/2004 QH-2022-I/CQ-A-AI1 

2  22022595 Nguyễn Văn Hải 07/01/2004 QH-2022-I/CQ-A-AI1 

3  22022599 Đỗ Hải Hà 05/09/2004 QH-2022-I/CQ-A-AI1 

4  22022129 Vương Hoàng Quý 07/12/2003 QH-2022-I/CQ-E-CE2 

5  22025531 Vũ Thu Huyền 25/12/2004 QH-2022-I/CQ-I-CN 

6  22028012 Đỗ Trung Kiên 06/02/2004 QH-2022-I/CQ-I-CS4 

7  22021120 Nguyễn Văn Quang 23/09/2004 QH-2022-I/CQ-I-IT15 

8  22026524 Trần Quang Đạt 19/02/2004 QH-2022-I/CQ-I-IT20 

9  22026538 Nông Xuân Bảo 01/05/2004 QH-2022-I/CQ-I-IT20 

10  22026539 Ngô Phương Hà 15/01/2004 QH-2022-I/CQ-I-IT20 

11  22024107 Nguyễn Tuấn Kiệt 08/10/2004 QH-2022-I/CQ-M-EM 

12  22026160 Nguyễn Đức Duy 14/08/2004 QH-2022-I/CQ-M-MT 

13  23021167 Đặng Nhật Quang 04/09/2005 QH-2023-I/CQ-C-CE1 

14  23021170 Lương Văn Quân 03/03/2005 QH-2023-I/CQ-C-CE1 

15  23021087 Nguyễn Lưu Anh Dũng 19/11/2005 QH-2023-I/CQ-C-CE2 

16  23020799 Phạm Tiến Đạt 17/12/2005 QH-2023-I/CQ-E-CE1 

17  23021800 Ngô Việt Đức 06/02/2005 QH-2023-I/CQ-E-EC1 

18  23021781 Nguyễn Hoàng Dũng 13/01/2005 QH-2023-I/CQ-E-EC2 

19  23020721 Nguyễn Quang Anh 30/06/2005 QH-2023-I/CQ-E-RE 

20  23020738 Phan Hoàng Đức 25/01/2005 QH-2023-I/CQ-E-RE 

21  23021284 Kiều Lan Hương 25/06/2005 QH-2023-I/CQ-M-MT1 

22  24020514 Vũ Minh Hoàng 11/05/2006 QH-2024-I/CQ-E-CE8 

23  24022023 Nguyễn Đình Đức 25/10/2006 QH-2024-I/CQ-G-AT 

24  24022068 Trần Quang Tú 16/09/2006 QH-2024-I/CQ-G-AT 

25  24021351 Lê Quốc An 27/12/2006 QH-2024-I/CQ-I-CS3 

26  24021401 Bùi Hải Đăng 01/06/2006 QH-2024-I/CQ-I-CS5 

27  24022139 Trần Gia Hưng 08/12/2006 QH-2024-I/CQ-M-AT1 

28  24021327 Nguyễn Duy Thức 27/04/2006 QH-2024-I/CQ-S-AE1 

29  24021274 Đoàn Khắc Huân 03/02/2006 QH-2024-I/CQ-S-AE2 

Danh sách gồm 29 sinh viên./. 

 

 

 

 

 


